
TỔNG HỢP DANH SÁCH DIỆN TÍCH VỈA HÈ ĐƯỜNG BÀ TRIỆU
Dự án: Chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh và hệ thống điện đường Bà Triệu

(đoạn Hoàng Thị Loan - Nguyễn Viết Xuân), thành phố Kon Tum

ST
T Hộ gia đình Số nhà Số điện thoại

Diện
tích lát

đá

Thành tiền (làm tròn
3 số cuối) Đã đóng tiền CHÚ THÍCHNhân dân đóng góp

30

183 1,086,058,850 972,079,100 89.51%
PHƯỜNG THẮNG LỢI 342,070,400 285,561,900 83.48%

1 VÕ ÁNH 197 117.7 18,184,000 18,184,000 Đã đóng tiền
2 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 199 0395544675 89.225 13,785,000 Chưa đóng tiền

3 NGUYỄN QUANG
LÃNG(NGUYỄN NGỌC HẢI) 200+200A+200B 0905224389 91.13 14,079,000 14,079,000 Đã đóng tiền

4 VẮNG CHỦ 201 27.75 4,287,000 Chưa đóng tiền
5 TRẦN THỊ HẢI 202 0395489548 26.88 4,152,000 4,152,000 Đã đóng tiền
6 NGUYỄN ĐÌNH NAM 203 0972420609 40.185 6,208,000 Chưa đóng tiền

7 CAO THỊ VINH &
 HỒ XUÂN NGUYÊN 204 0397722921 33.04 5,104,600 5,104,600 Đã đóng tiền

8 NGUYỄN THỊ HÂU 205 0931648009 41.435 6,400,000 6,400,000 Đã đóng tiền
9 LÊ XUÂN TƯ 206 0914030216 32.95 5,090,000 5,090,000 Đã đóng tiền

10 ĐỖ HỮU THẮNG 207+209 47.15 7,284,000 7,284,000 Đã đóng tiền

11 ĐẶNG TRUNG KHOA &
NGUYỄN THỊ THIỆN 208 0393659466 44.23 6,833,000 6,833,000 Đã đóng tiền

12 NGUYỄN THỊ KIM VI 210 0947681277 8.955 1,383,000 1,383,500 Đã đóng tiền
13 NGUYỄN THỊ HỒNG GIANG 211 0824712579 44.475 6,871,000 6,871,000 Đã đóng tiền
14 ÂN ( QUÁN BIDA) 213 0916877766 42.475 6,562,000 6,562,000 Đã đóng tiền
15 NGUYỄN THỊ BIỂN 214 0332535167 41.535 6,417,000 6,417,000 Đã đóng tiền
16 HÀ XUÂN TRUNG 215 0913456606 29.115 4,498,000 4,500,000 Đã đóng tiền

17 TRƯƠNG HỒNG ÂN & VŨ THỊ
MINH NGUYỆT 216 0982146100 20.34 3,142,000 3,192,500 Đã đóng tiền

18 HÀ CHÁC 217 0965155559 46.545 7,191,000 7,191,000 Đã đóng tiền
19 LÊ ĐỨC HỒNG 218 0905064479 21.71 3,354,000 3,354,500 Đã đóng tiền
20 ĐINH HUY BIỀN 219 0983290933 27.3 4,217,000 4,217,000 Đã đóng tiền
21 TRẦN THU HIỀN 220 0935266079 30.7 3,726,000 3,726,000 Đã đóng tiền
22 CHU ĐÌNH DƯƠNG 221 0982780057 26.25 4,055,000 4,055,000 Đã đóng tiền
23 HÀN PHI HẢI 222 0983024045 20.875 3,225,000 3,225,000 Đã đóng tiền
24 MAI ĐÌNH TÚC 223 0977237039 26 4,017,000 4,017,000 Đã đóng tiền
25 TRẦN MINH TUẤN 224 0905064779 53.91 8,329,000 8,330,000 Đã đóng tiền
26 MAI ĐÌNH TÚC 225 0977237039 20.8 3,213,000 3,213,000 Đã đóng tiền
27 LÊ SƠN 226 0908517290 31.875 4,924,000 4,924,000 Đã đóng tiền
28 Trần Nhật Minh 227 23.75 3,669,000 3,669,000 Đã đóng tiền
29 Trương Thị Nụ 228 27.945 3,908,000 3,908,000 Đã đóng tiền
30 NGUYỄN THỊ HỒNG LAN 229 0905647999 82.155 12,692,000 12,692,000 Đã đóng tiền
31 LÊ ĐỨC HỒNG 230 26.82 4,143,600 4,143,600 Đã đóng tiền
32 TRẦN TÂM ĐỊNH 231 0793512449 31.275 4,831,000 Chưa đóng tiền
33 VÕ TẤN LONG 232 0903508867 33 5,098,500 5,098,500 Đã đóng tiền

34 Cty TNHH MTV MLEAD (TỪ
ĐỨC THỌ) 233 0941338779 38.7 5,979,000 5,979,000 Đã đóng tiền

35 Nguyễn Tuấn Anh 235 26.875 4,152,000 4,152,000 Đã đóng tiền

36 ĐỖ VĂN CHIẾN
& TỐNG THỊ GÁI 237 0353817767 21.275 3,286,900 3,286,900 Đã đóng tiền

37 Nguyễn Văn Thanh 241 28 4,326,000 2,000,000 Đóng 1 phần
38 Nguyễn Thị Thanh Thúy 241A 0988700992 25.65 3,962,000 2,000,000 Đóng 1 phần
39 VẮNG CHỦ 243 33.595 5,190,000 Chưa đóng tiền
40 DƯƠNG MẠNH BẠO CF BỆT 243 0968391366 54.75 8,458,800 8,458,800 Đã đóng tiền
41 PHẠM NGỌC AN 245A 0888040479 58.74 9,075,000 Chưa đóng tiền
42 ĐIỀN 245 0985439835 57.6 8,899,000 Chưa đóng tiền
43 LÊ QUỐC PHƯƠNG 247 0938562777 38.775 5,990,000 5,990,000 Đã đóng tiền
44 Võ Văn Trầm 251 88.35 13,650,000 13,650,000 Đã đóng tiền
45 DƯƠNG THỊ THANH 253 0982262224 31.515 4,869,000 4,869,000 Đã đóng tiền
46 LÊ XUÂN ĐÀO 255 46.71 7,059,000 7,059,000 Đã đóng tiền
47 BÙI THỊ THUÝ NGA 257 0935148715 47.625 7,358,000 7,358,000 Đã đóng tiền
48 CAO BÁ SƠN 259 0986191216 53.955 8,336,000 8,336,000 Đã đóng tiền
49 NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG 261 0972407079 22.335 3,450,000 3,450,000 Đã đóng tiền
50 Tô Văn Trinh 263 905339506 23.625 3,370,000 3,370,000 Đã đóng tiền
51 Trần Thị Tố Uyên 265 0937540630 23.4 3,615,000 3,615,000 Đã đóng tiền
52 Nguyễn Thị Thuấn 269-271 80.64 12,458,000 12,458,000 Đã đóng tiền
53 Trần Thị Tố Uyên (sát tỉnh uỷ) 273 937540630 37.975 5,867,000 5,867,000 Đã đóng tiền
54 Truyền tải điện Kon Tum 212 76.68 11,847,000 11,847,000 Đã đóng tiền

PHƯỜNG QUANG TRUNG 336,615,450 285,637,200 84.86%
I Tổ 1 130,027,900 98,819,900
1 Vũ Thị Khuyên 242 0905244059 22.5 3,476,000 3,476,000 Đã đóng tiền

2 Trần Văn Đức - Trịnh Thị Mãn (vợ) 244 75 11,587,500 4,000,000 Đóng 1 phần

3 Ngô Văn Trọng 246 25.275 3,904,000 1,000,000 Chưa đóng tiền
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4 Trần Thị Hồng Tươi 248 28 4,326,000 Chưa đóng tiền
5 Nguyễn Văn Hòa 250 22.725 3,511,000 511,000 Đóng 1 phần
6 Nguyễn Châu 252+254 47.75 7,377,000 7,377,000 Đã đóng tiền

7 Mai Thị Xuân Duy (quán Café
thạch thảo) 256 86.67 13,390,500 Chưa đóng tiền

8 Trần Công Thiện 258 47.595 7,093,000 7,093,000 Đã đóng tiền
9 Ly 262 0942356879 31.86 4,922,000 4,922,000 Đã đóng tiền

10 Hứa Tùng Sơn 264 23.85 3,684,800 3,684,800 Đã đóng tiền
11 Huỳnh Công Phước 266 0397188835 23.94 3,698,000 3,698,000 Đã đóng tiền

12 Nguyễn Thị Yến (vợ) - Huỳnh
Công Nưa (chồng) 268 107.125 16,550,000 16,550,000 Đã đóng tiền

13 Trần Ngọc Du 270 38.225 5,906,000 5,906,000 Đã đóng tiền
14 Nguyễn Hữu Nho 272 67.025 10,355,000 10,355,000 Đã đóng tiền
15 Nguyễn Thị Quý 274+276 51.75 7,661,000 7,661,000 Đã đóng tiền
16 Phạm Phi Toàn 278 36.465 5,633,800 5,633,800 Đã đóng tiền
17 Nguyễn Kim Quy 280 27.785 4,292,700 4,292,700 Đã đóng tiền
18 Nguyễn Văn Tùng 282 17.69 2,733,000 2,733,000 Đã đóng tiền
19 Tạ Thị Ngọc Thu 284 22.195 3,429,000 3,429,000 Đã đóng tiền
20 Nguyễn Thị Linh 286 0905087595 20.475 3,160,600 3,160,600 Đã đóng tiền
21 Lâm Thị Thu Trang 288 21.6 3,337,000 3,337,000 Đã đóng tiền
II Tổ 4 119,271,600 105,434,600
22 Lê Thị Bích Ngọc 296 28.3 4,372,000 4,372,000 Đã đóng tiền
23 Trần Thị Ngọc Lan 298 28.015 4,328,000 4,328,000 Đã đóng tiền
24 Đỗ Hoàng Liên Sơn 300 25.95 4,009,000 4,009,000 Đã đóng tiền
25 Nguyễn Thị Thanh Phát 302 35.795 5,530,000 5,530,000 Đã đóng tiền
26 Vân Viên 304 15.3 2,363,000 2,363,000 Đã đóng tiền
27 Nguyễn Thị Nhiều 306 Lô góc suất từ

bản vẽ
49.8 7,694,000 2,000,000 Đóng 1 phần

28 Trần Nguyễn Vĩnh Lộc 308 22.41 3,462,000 3,462,000 Đã đóng tiền
29 Trần Nguyễn Vĩnh Lộc 310 23.37 3,610,000 3,610,000 Đã đóng tiền
30 Trần Văn Đô 312 33.645 5,198,000 5,198,000 Đã đóng tiền

31 Trần Văn Hậu - Trần Thị Nghĩa
(vợ)

314 32.58 5,033,600 5,033,600 Đã đóng tiền

32 Trần Văn Tắc 316 65.28 10,085,000 10,085,000 Đã đóng tiền
33 Phạm Thị Kim Bích 318+320 0968267266 38.745 5,986,000 5,986,000 Đã đóng tiền
34 Nguyễn Thanh Trà 322 21.2 3,275,000 3,275,000 Đã đóng tiền
35 Nguyễn Khắc Vinh 324 0903537599 79.665 12,308,000 12,308,000 Đã đóng tiền
36 Trần Thị Bích Thuận 326 Lô góc suất từ

bản vẽ
48.195 3,565,000 3,565,000 Đã đóng tiền

37 Nguyễn Trần Dũng 328 Lô góc suất từ
bản vẽ

52.25 4,359,000 4,359,000 Đã đóng tiền
38 Lâm Thị Tình 330 23.955 3,701,000 3,701,000 Đã đóng tiền
39 Nguyễn Văn Sang 332 23.955 3,701,000 3,701,000 Đã đóng tiền
40 Nguyễn Văn Minh 334 22.83 3,527,000 3,527,000 Đã đóng tiền
41 Đất Trống NNQL Cạnh 334 0 -

42 Trần Thị Kim Sáng - Võ Trung
Tính 334A 0905161712 38.635 5,969,000 5,969,000 Đã đóng tiền

43 Lê Thị Cảnh - Lê Thiết Hùng 336 23.525 3,634,000 3,634,000 Đã đóng tiền
44 Lê Văn Sự 338 42.84 6,618,000 2,000,000 Đóng 1 phần
45 Hoàng Thành Long 340 22.13 3,419,000 3,419,000 Đã đóng tiền
46 Bùi Thị Lan 340 Lô góc suất từ

bản vẽ
22.82 3,525,000 Chưa đóng tiền

III Tổ 5 87,315,950 81,382,700
48 Trương Tình 392 29.1 4,495,900 4,495,900 Đã đóng tiền
49 A Na HNhem  Cạnh 384 53.60518 8,282,000 8,282,000 Đã đóng tiền
50 Y Gyưh Tách từ A Na Hnhem 62.75081 9,695,000 9,695,000 Đã đóng tiền
51 Lê Văn Sắc 384 20.4 3,151,000 3,151,000 Đã đóng tiền
52 Võ Ngọc Thịnh - Hà (vợ) 382 22.5 3,476,000 3,476,000 Đã đóng tiền
53 Phạm Công Tuấn - Nhiệm (vợ) 380 40.25 5,596,000 5,596,000 Đã đóng tiền
54 Phạm Công Minh 378 16.08 2,484,000 2,484,000 Đã đóng tiền
55 Hồ Công Minh 376 26 4,017,000 1,000,000 Đóng 1 phần
56 Hồ Hoàng Như Hằng 374 18.875 2,916,000 Chưa đóng tiền
57 Hồ Hoàng Như Hải - Tấn (chồng) 372 18.875 2,916,000 2,916,000 Đã đóng tiền
58 Hồ Hoàng Ngọc Cẩm 370 12.5 1,931,250 1,931,000 Đã đóng tiền
59 Hồ Hoàng Vinh 368 3,326,000 3,326,000 Đã đóng tiền
60 Hồ Công Nhân+Hồ Thị Hiệp 366 +364 49.065 5,318,000 5,318,000 Đã đóng tiền
61 Hồ Hoàng Vinh 362 27.075 4,183,000 4,183,000 Đã đóng tiền
62 Đỗ Thị Trợ 360 24.44 3,775,000 3,775,000 Đã đóng tiền
63 Huỳnh Trần Hoàng Vũ 358 22.845 3,529,000 3,529,000 Đã đóng tiền
64 Nguyễn Thị Trúc Vỹ 356 16.355 2,526,800 2,526,800 Đã đóng tiền
65 Diệp Thị Minh 354 18.92 2,923,000 2,923,000 Đã đóng tiền
66 Hứa Văn Chính 352 20.725 3,202,000 3,202,000 Đã đóng tiền
67 Lê Thị Chi Cạnh 352 22.795 3,386,000 3,386,000 Đã đóng tiền
68 Lê Thanh Hữu 350 22.05 3,406,000 3,406,000 Đã đóng tiền
69 Phạm Văn Quân 348 18 2,781,000 2,781,000 Đã đóng tiền

PHƯỜNG QUYẾT THẮNG 407,373,000 400,880,000 98.41%
1 Phạm Ngọc Khẩn 307 Bà Triệu 0904609042 21,275 3,286,000 3,286,000 đã đóng tiền

ST
T Hộ gia đình Số nhà Số điện thoại

Diện
tích lát

đá

Thành tiền (làm tròn
3 số cuối) Đã đóng tiền CHÚ THÍCHNhân dân đóng góp
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2 Nguyễn Vinh Khoa 305 Bà Triệu 0975750999 28,575 4,414,000 4,414,000 đã đóng tiền
3 Phùng Thị Điệp 303 Bà Triệu 0905351666 39,350 6,079,000 6,079,000 đã đóng tiền
4 Phạm Văn Thường 301 Bà Triệu 0914073459 20,875 3,225,000 3,225,000 đã đóng tiền
5 Nguyễn Đức Tỵ 299 Bà Triệu 31,065 4,799,000 4,799,000 đã đóng tiền
6 Nguyễn Duy Hội 297 Bà Triệu 0985677967 22,075 3,410,000 3,410,000 đã đóng tiền
7 Bùi Văn Hòa 295 Bà Triệu 0896369064 23,200 3,584,000 3,584,000 đã đóng tiền
8 Lê Văn Hiệp 293 Bà Triệu 19,200 2,966,000 2,966,000 đã đóng tiền
9 Lê Thị THoa 291 Bà Triệu 0973168468 21,275 3,286,000 3,286,000 đã đóng tiền

10 Lê Tuấn Thạnh 289 Bà Triệu 0982778907 18,195 2,811,000 2,811,000 đã đóng tiền

11 Nguyễn Văn Thịnh - Nguyễn Bích
Chung 287 Bà Triệu 0971956279 18,950 2,927,000 2,927,000 đã đóng tiền

12 Nguyễn Thị Thỏa 285 Bà Triệu 0375488064 26,250 4,055,000 4,055,000 đã đóng tiền
13 Phạm Thị Thanh 311 Bà Triệu 0839599937 21,720 3,357,000 3,357,000 đã đóng tiền
14 Lê Tất Bạch 309 Bà Triệu 0914044549 22,275 3,441,000 3,441,000 đã đóng tiền
15 Đặng Quang Khải 313 Bà Triệu 0899391111 25,310 3,910,000 3,910,000 đã đóng tiền
16 Nguyễn Thuận 363 Bà Triệu 0905316661 35,930 5,294,000 5,294,000 đã đóng tiền
17 Nguyễn Văn Tùng 369 Bà Triệu 16,470 2,966,000 2,966,000 đã đóng tiền
18 Nguyễn Thị Hải Yến 921 Phan Đình Phùng 80,210 10,351,000 5,000,000 Đóng 1 phần
19 Nguyễn Xuân Lộc 349 Bà Triệu 0914719952 55,860 8,630,000 8,630,000 đã đóng tiền
20 Đoàn Thạch 353 Bà Triệu 02603865523 18,150 2,804,000 2,804,000 đã đóng tiền
21 Trương Gia Kiệt 317 Bà Triệu 0941160296 25,650 3,962,000 3,962,000 đã đóng tiền
22 Tiến My (VÕ THỊ HIỆP) 333 Bà Triệu 21,200 3,275,000 3,275,000 đã đóng tiền
23 Nguyễn Thị Ái Liên 335 Bà Triệu 0963061611 19,200 2,966,000 2,966,000 đã đóng tiền
24 Phạm Thị Lời 341 Bà Triệu 31,965 4,938,000 4,938,000 đã đóng tiền
25

Trần Đình Cường
321 Bà Triệu

0913491454
21,690 3,351,000

13,437,000 đã đóng tiền26 325 Bà Triệu 26,235 4,053,000
27 329 Bà Triệu 39,050 6,033,000
28 Đặng Thị Bảo Châu (chủ đất: Hòa) 315 Bà Triệu 0979752069 30,061 4,729,000 4,729,000 đã đóng tiền
29 Nguyễn Văn Chiến 359 Bà Triệu 16.875 2,583,000 2,583,000 đã đóng tiền
30 Nguyễn Văn Thọ 365 Bà Triệu 16.875 2,607,000 2,607,000 đã đóng tiền
31 Nguyễn Kim Tường 367 Bà Triệu 16.875 2,607,000 2,607,000 đã đóng tiền
32 Nguyễn Bá Yên 371 Bà Triệu 28,500 4,403,000 4,403,000 đã đóng tiền
33 Hà Thị Chi 373-375 Bà Triệu 02603863694 47,750 7,377,000 7,377,000 đã đóng tiền
34 Vũ Quang Sơn 377 Bà Triệu 0985431579 17.275 2,668,000 2,668,000 đã đóng tiền
35 Cô Viên (chủ nhà) 379 Bà Triệu 21.62 3,340,000 3,340,000 đã đóng tiền
36 Vũ Thị Hạnh 391 Bà Triệu 23,625 3,650,000 3,650,000 Đã đóng tiền
37 Nguyễn Ngọc Thọ 393 Bà Triệu 31,350 4,843,000 4,843,000 đã đóng tiền
38 Nguyễn Mạnh Tuấn 395 Bà Triệu 25,000 3,862,000 3,862,000 Đã đóng tiền
39 Vũ Thị Hạnh 397 Bà Triệu 29.64 4,579,000 4,579,000 Đã đóng tiền
40 Đinh Thị Như Ý 399 Bà Triệu 26,135 4,037,000 4,037,000 đã đóng tiền
41 Nguyễn Khắc Liên 401 Bà Triệu 35,535 5,490,000 5,490,000 đã đóng tiền
42 Trương Quang Bút 403 Bà Triệu 32,240 4,981,000 4,981,000 đã đóng tiền
43 Nguyễn Gia Minh 413 Bà Triệu 22,000 3,399,000 8,034,000 đã đóng tiền44 Nguyễn Gia Minh 415 Bà Triệu 30,000 4,635,000
45 Nguyễn Thị Anh Tâm 417 Bà Triệu

66.9 10,334,000 10,334,000
đã đóng tiền

46 Nguyễn Phi Yến 417a Bà Triệu đã đóng tiền
47 Nguyễn Minh Dũng 419 Bà Triệu đã đóng tiền
48 Nguyễn Hữu Thạch 421 Bà Triệu 24.5 3,785,000 3,785,000 đã đóng tiền
49 Nguyễn Thị Ánh Ly 423 Bà Triệu 25,915 4,003,000 4,003,000 đã đóng tiền
50 Nguyễn Thị Thanh Dung 425 Bà Triệu 5,832,000 5,832,000 đã đóng tiền
51 Trần Minh Huy 389 Bà Triệu 31,875 4,924,000 4,924,000 đã đóng tiền
52 Nguyễn Thị Nhung 319 Bà Triệu 22,800 3,522,000 3,522,000 đã đóng tiền
53 Phạm Cao Trí 323 Bà Triệu 22,800 3,522,000 3,522,000 đã đóng tiền
54 Phan Thành Định 327 Bà Triệu 19,750 3,051,000 3,051,000 đã đóng tiền
55 Nguyễn Mạnh Lực 331 Bà Triệu 22,000 3,399,000 2,000,000 Đóng 1 phần
56 Trần Quang Bình 337 A Bà Triệu 48.6 7,508,000 7,508,000 Đã đóng tiền
57 Trần Quang Định 337 26.5 4,055,000 4,055,000 Đã đóng tiền
58 Trương Thị Hải 343 Bà Triệu 0935115679 22,875 3,534,000 3,534,000 Đã đóng tiền

59 Công ty CP đầu tư và phát triển
Duy Tân 351 Bà Triệu 0353121279 56,550 8,736,000 8,736,000 Đã đóng tiền

60 HoàngThị Ga 355 Bà Triệu 21,675 3,348,000 3,348,000 Đã đóng tiền
61 Trần Thị Hằng 357 Bà Triệu 0946914095 21,675 3,348,000 3,348,000 Đã đóng tiền
62 Siêu thị coop mark 613.29 94,753,000 94,753,000 Đã đóng tiền
63 Khu đô thị Đông Phương 319.255 49,325,000 49,325,000 Đã đóng tiền

64 Công ty CP Dược - Vật tư y tế Kon
Tum 41.63 6,431,000 6,431,000 Đã đóng tiền
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3 số cuối) Đã đóng tiền CHÚ THÍCHNhân dân đóng góp
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TỔNG HỢP DANH SÁCH CHƯA HOÀN THÀNH ĐÓNG TIỀN XÃ HỘI HÓA
Dự án: Chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh và hệ thống điện đường Bà Triệu

(đoạn Hoàng Thị Loan - Nguyễn Viết Xuân), thành phố Kon Tum

STT Hộ gia đình Số nhà Số tiền phải đóng Đã đóng 1 phần
tiền Còn Lại

131,840,000 19,511,000 Còn lại  112329000
PHƯỜNG THẮNG LỢI 56,601,000 2,000,000 Còn lại  54601000

2 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 199 13,785,000 - Chưa đóng tiền
4 VẮNG CHỦ 201 4,287,000 - Chưa đóng tiền
6 NGUYỄN ĐÌNH NAM 203 6,208,000 - Chưa đóng tiền

32 TRẦN TÂM ĐỊNH 231 4,831,000 - Chưa đóng tiền
37 Nguyễn Văn Thanh 241 4,326,000 2,000,000 Đóng 1 phần
39 VẮNG CHỦ 243 5,190,000 - Chưa đóng tiền
41 PHẠM NGỌC AN 245A 9,075,000 - Chưa đóng tiền
42 ĐIỀN 245 8,899,000 - Chưa đóng tiền

PHƯỜNG QUANG TRUNG 61,489,000 10,511,000 Còn lại  50978000
2 Trần Văn Đức - Trịnh Thị Mãn (vợ) 244 11,587,500 4,000,000 Đóng 1 phần
3 Ngô Văn Trọng 246 3,904,000 1,000,000 Chưa đóng tiền
4 Trần Thị Hồng Tươi 248 4,326,000 - Chưa đóng tiền
5 Nguyễn Văn Hòa 250 3,511,000 511,000 Đóng 1 phần
7 Mai Thị Xuân Duy (quán Café thạch thảo) 256 13,390,500 - Chưa đóng tiền

27 Nguyễn Thị Nhiều 306 7,694,000 2,000,000 Đóng 1 phần
44 Lê Văn Sự 338 6,618,000 2,000,000 Đóng 1 phần
46 Bùi Thị Lan 340 3,525,000 - Chưa đóng tiền
55 Hồ Công Minh 376 4,017,000 1,000,000 Đóng 1 phần
56 Hồ Hoàng Như Hằng 374 2,916,000 - Chưa đóng tiền

PHƯỜNG QUYẾT THẮNG 13,750,000 7,000,000 Còn lại  6750000
18 Nguyễn Thị Hải Yến 921 Phan Đình Phùng 10,351,000 5,000,000 Đóng 1 phần
55 Nguyễn Mạnh Lực 331 Bà Triệu 3,399,000 2,000,000 Đóng 1 phần
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